	BUỔI 15
Ngày soan:…………..
Ngày dạy……………
	LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP



A. MỤC TIÊU
· Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại truyện ngụ ngôn và tục ngữ.
· Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại truyện ngụ ngôn.
· Phát triển năng lực viết bài nghị luận về nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
· Vận dụng vào thực hành làm đề tổng hợp theo định dạng mới.
· Bồi dưỡng năng lực văn học và năng lực chung cho học sinh.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài học				- Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1. Giáo viên nêu yêu cầu tiết học và giao đề cho học sinh:
 (
ĐỀ LUYỆN TẬP
 TỔNG HỢP 
Thời gian làm bài: 90 phút 
)



I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)
Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh nghiệm. Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả năng của chính mình.
Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện về những người đã tìm cách rút kinh nghiệm từ thất bại của mình để đạt được những thành quả to lớn trong cuộc đời.
Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện. J.K.Rowling, tác giả của “Harry Potter”, đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu thuyết này của bà trở nên vô cùng nổi tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao điện ảnh Thành Long đã không thành công trong lần đóng phim đầu tiên ở Hollywood. Thực tế bộ phim Hollywood đầu tay của anh, thất vọng lắm chứ, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những phim cực kì ăn khách sau đó như “Giờ cao điểm” hay “Hiệp sĩ Thượng Hải”.
Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.
                 (Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr 39,40) 

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính trong ngữ liệu trên?
A. Tự sự 		B.Miêu tả 		C. Biểu cảm 			D.Nghị luận
Câu 2  (0,5 điểm). Ngữ liệu trên  viết về vấn đề gì?
A. Không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước
B. Những tấm gương không sợ thất bại trong cuộc sống.
C. Bạn đã trải qua thất bại như thế nào?
D. Cảm xúc trải qua thất bại trong cuộc sống.
Câu 3 (0,5 điểm).  Vì sao đoạn trích trên là đoạn văn kiểu nghị luận xã hội?
A. Vì đoạn trích tập trung miêu tả một vấn đề trong xã hội.
B. Vì đoạn trích thuyết minh  một vấn đề trong xã hội
C. Vì tác giả bày tỏ quan điểm, ý kiến về một vấn đề trong xã hội
D. Vì tác giả kể lại câu chuyện về một vấn đề trong xã hội
Câu 4 (0,5 điểm). Theo em, mục đích chính người viết thể hiện qua đoạn văn trên là gì?
A. Ca ngợi những con người không để thất bại ngăn mình tiến về phía trước .
B. Kể về những con người không để thất bại ngăn mình tiến về phía trước.
C. Nêu lên cảm xúc về những con người không để thất bại ngăn mình tiến về phía trước.
D. Thuyết phục người đọc không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước
Câu 5 (0,5 điểm).  Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà “người thành công luôn dùng” được nêu trong đoạn trích.
A. Những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản thân.		
B. Những người thành công luôn dùng thất bại  là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công.		
C. Những người thành công không phải là cái cớ để  chần chừ.
D. Những người thành công không  để thất bại ngăn mình tiến về phía trước.
Câu 6 (1.0 điểm). Theo em, suy nghĩ tích cực về thất bại” được nói đến trong đoạn trích được hiểu là gì?
A. Không nên sợ hãi khi thất bại		
B. Thất bại không phải là bước cản mà là động lực để đi tới thành công.		
C. Đứng trước thất bại, con người càng phải vững vàng.	
D. Thất bại sẽ cho ta lòng dũng cảm để chấp nhận nó.
Câu 7 (0,5 điểm). Em có đồng tình với  ý kiến của tác giả: trong cuộc sống thất bại thường là  “là cái cớ để ta chần chừ”  không? 
A. Đồng tình					B. Không đồng tình
Câu 8 (0,5 điểm).  Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long có tác dụng gì?
A. Câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long đều là người thật, việc thật được nhiều người biết đến 			
B. Nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của thất bại đối với thành công của mỗi người.	
C. Những “tấm gương sống” trên nên có giá trị thuyết phục cao cho ý kiến  được nêu.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 9 (1.0 điểm).Em có đồng ý với ý kiến: trong cuộc sống thất bại luôn “là cái cớ để ta chần chừ”  không? Vì sao? 
	

	

	

	

	

	


Câu 11 (1.0 điểm). Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”?
	

	

	

	

	

	



II. VIẾT (4 điểm)
	[image: ]
	Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu và hiểu biết của bản thân, hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về quan điểm:  cần chấp nhận sự thất bại để thành công trong cuộc sống? 



Hoạt động 2. Học sinh làm bài - Giáo viên quan sát…
Hoạt động 3. Hết thời gian. GV cho học sinh ngừng làm bài và đổi chéo bài cho bạn,
· GV hướng dẫn đáp án, biểu điểm – HS trao đổi/ nêu ý kiến thắc mắc.
 (
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂ
M
)

	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	D
	A
	C
	D
	   A
	B
	A
	D


Câu 9. Học sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân, đồng tình hoặc không đồng tình nhưng phải lý giải vì sao.
- Đồng ý (0.25 điểm). Bởi vì trong thực tế cuộc sống thất bại nhiều khi đúng là “cái cớ để ta chần chừ”. Vì nhiều người thường chùn bước trước khó khăn, cản trở hay vấp ngã; không tự tin vào năng lực bản thân; thấy chán nản,… (0.5 điểm). Khi ấy con người chấp nhận thất bại (0.25 điểm). 
- Không đồng ý (0.25 điểm).  Bời vì Thất bại không phải là cái cớ để ta chần chừ. Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành công. Thực tế chứng minh nhiều người thành công sau thất bại; Đồng ý (0.25 điểm). 
          + Không có con đường nào đi tới thành công mà dễ dàng, luôn có những khó khăn thử thách nếu ta coi thất bại chỉ như một thử thách, ranh giới cần vượt qua; (0.25 điểm). 
           + Thất bại còn như một phép thử, là thước đo cho ý chí, nghị lực và lý tưởng, năng lực của bản thân.Đồng ý (0.25 điểm). 
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn  (đạt 0.25 điểm) 
 	Nội dung (0.75 điểm) : HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
-Thất bại là cơ sở, nền tảng giúp tạo ra thành công. Thất bại tạo ra kinh nghiệm, rút ra bài học để khắc phục, hoàn thiện bản thân. Thất bại rèn luyện tinh thần chiến đấu, sự kiên trì
-Bằng chứng: Bài kiểm tra Toán bị điểm thấp do thiếu cẩn thận, tính ẩu thì  lần sau sẽ cẩn thận hơn. Để tạo ra bóng đèn, E-đi-xơn đã có rất nhiều thất bại nhưng vẫn kiên trì thí nghiệm . Chính vậy ông đã thành công. 
- Bài học: + Khi thất bại không chán nản, u buồn, bỏ cuộc mà phải kiên trì tiếp tục
     +Biết nhìn lại thất bại để đúc rút kinh nghiệm chứ không phải bỏ qua
PHẦN VIẾT:
	Bố cục
	- Bố cục mạch lạc, thể hiện rõ 3 phần MB-TB-KB
	0.25 điểm

	PTBĐ
	- Viết đúng kiểu văn bản nghị luận xã hội. Nêu vấn đề, đưa ra các lí lẽ và bằng chứng hợp lí. Lập luận chặt chẽ.
	0.25 điểm

	Nội dung
	· Nêu vấn đề nghị luận
	0.25 điểm

	
	- Thất bại: là  thời điểm mà người ta chưa thể thực hiện được những mục tiêu mà mình đề ra, là những vấp ngã, khiến ta cảm thấy dễ dáng chán nản và mệt mỏi.
- Vấn đề nêu ra: cách ứng xử, thái độ của bản thân cần chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống.
	0.5 điểm

	
	*Tại sao cần chấp nhận thất bại để  thành công trong cuộc sống. 
+ Thất bại chỉ là khoảnh khắc, là câu chuyện của một thời điểm; Con đường đi đến thành cong là con đường đi xuyên qua sự thất bại. 
+ Thừa nhận và đối diện với thất bại. Chính nhờ thất bại mà con người tích lũy được kinh nghiệm, mài sắc được ý chí và nghị lực.
+ Kiểm điểm và nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình: Đánh giá lại năng lực, những kinh nghiệm mình đã gặt hái được.
+ Tìm kiếm một hướng đi mới hoặc tiếp tục cuộc hành trình. 
	1.0 điểm

	
	*Làm gì để chấp nhận thất bại để  thành công trong cuộc sống:
  - Luôn rèn luyện lối sống lành mạnh tiến về phía trước. Biết chấp nhận thất bại và vượt qua thất bại, hoặc bỏ cuộc, hoặc lảng tránh,.. 
+ Thất bại và thành công không đối lập với nhau. Thất bại là thành công chưa đến. Chấp nhận thất bại là một cách thông minh để kiến tạo thành công.
	1.0 điểm

	
	· Liên hệ và rút ra bài học cho bản thân
	0.25 điểm

	Diễn đạt
Trình bày
	- Diễn đạt lưu loát, sử dụng từ ngữ và viết câu đúng ngữ pháp, chuẩn chính tả, chữ viết sạch đẹp. Trình bày  các ý lô gic, khoa học. 
	0.25 điểm

	Sáng tạo
	- Liên hệ ý nghĩa, bài học từ nhân vật trong cuộc sống  hiện nay.
- Đưa ra những nhận xét, đánh giá mới mẻ, có cảm xúc. 
	0.25 điểm


Hoạt động 4. HS tiến hành chấm chéo bài dưới sự quan sát của giáo viên.
Hoạt động 5. Nhận xét/ thống kê điểm/ Đánh giá rút kinh nghiệm:
	Tiêu chí
	Đánh giá

	
	Ưu điểm
	Hạn chế
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	Kết quả
	
	

	
	
	


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Tự đánh giá và sửa chữa bài làm của bản thân
· Sưu tầm và luyện đề tổng hợp theo thời gian.
· Ghi lại những điều cần trao đổi vào sổ tay văn học.
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